BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG
----------o0o----------
PHIẾU CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG THIẾT BỊ CỦA GIÁO VIÊN (Bộ câu hỏi dành cho giáo viên) 
1. Thông tin chung về giảng viên:

1. Họ và tên:…………………………………………….…….……………Chức vụ: ……..……………………
2. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………
3. Trình độ:  Sau đại học: (; 
Đại học: (; 
Cao đẳng: (; 

Khác: (
4. Số năm công tác:
( < 5 năm; 
   (  5- 10 năm; 
 ( > 10 năm

5. Chuyên môn: …………………………………………………………......


6. Số môn học đảm nhận:
1 môn: (
 
2-3 môn: (;  

> 3 môn (
7. Số giờ giảng giáo viên làm việc trong năm theo quy định (giờ chuẩn:......... giờ/năm): 

Dư giờ: (;  
Đủ giờ: (; 
Thiếu giờ: (
8. Số đề tài nghiên cứu khoa học/dự án đã thực hiện trong 5 năm vừa qua:
Số đề tài:……..trong đó
Chủ trì……..đề tài 
Số dự án:……..trong đó
Chủ trì……..dự án 
II. Đánh giá về số lần tham gia các khóa học bồi dưỡng giáo viên
	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số lần tham gia

	
	
	Chưa tham gia lần nào
	1-2
	3-4
	> 4

	1
	Chuyên môn/chuyên ngành
	
	
	
	

	2
	Nghiệp vụ sư phạm/PP giảng dạy
	
	
	
	

	3
	Tin học/Ứng dụng Multimedia trong dạy học và biên soạn bài giảng
	
	
	
	

	4
	Quản lý trong đào tạo
	
	
	
	


III. Đánh giá về những khó khăn trong việc bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực
	TT
	Nội dung đánh giá
	Hoàn toàn đúng
	Đúng
	Sai
	Hoàn toàn sai
	Không có ý kiến

	1
	Do áp lực giờ giảng 
	
	
	
	
	

	2
	Do địa điểm học không thuận lợi
	
	
	
	
	

	3
	Do khóa học không hấp dẫn/không phù hợp 
	
	
	
	
	

	4
	Do không được hỗ trợ về kinh phí
	
	
	
	
	

	5
	Do khó khăn về gia đình/Bận việc riêng tư
	
	
	
	
	

	6
	Do không có động lực
	
	
	
	
	

	7
	Do sau khóa học không được cấp bằng/Chứng chỉ
	
	
	
	
	

	8
	Do giáo viên phụ trách bồi dưỡng chỉ giảng lý thuyết
	
	
	
	
	

	9
	Do nhà trường không tạo điều kiện cho tham gia
	
	
	
	
	


IV.  Đánh giá năng lực giáo viên trong giảng dạy:
	STT
	Các khía cạnh đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	TB
	Kém
	Nhận xét

	1
	Năng lực sư phạm
	
	
	
	
	

	
	Kỹ năng giao tiếp/làm việc nhóm
	
	
	
	
	

	
	Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy 
	
	
	
	
	

	
	Phương pháp giảng dạy tích cực 
	
	
	
	
	

	
	Phương pháp dạy học theo tình huống
	
	
	
	
	

	
	Phương pháp tổ chức quản lý lớp học
	
	
	
	
	

	
	Phương pháp tổ chức thực hành thực tập
	
	
	
	
	

	2
	Khả năng sử dụng thiết bị giảng dạy
	Rất tốt
	Tốt
	TB
	Kém
	Nhận xét

	
	Máy tính
	
	
	
	
	

	
	Máy chiếu projector, máy Overhead
	
	
	
	
	

	
	Máy quay phim/máy chụp ảnh
	
	
	
	
	

	
	Các công cụ hổ trợ khác trong giảng dạy (bảng viết, thiết bị dạy học khác …..
	
	
	
	
	

	
	Thiết bị thực hành thực tập theo chuyên môn mình đảm nhận
	
	
	
	
	

	
	Sử dụng Email trao đổi thông tin 
	
	
	
	
	

	
	Ứng dụng web trong khai thác dữ liệu
	
	
	
	
	

	3
	Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	
	Nhận xét

	
	Phương pháp soạn giáo trình/bài giảng trên cơ sở ứng dụng bộ công cụ Microsoft Office
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng bài giảng với trình chiếu Powerpoint
	
	
	
	
	

	
	Thiết kế khóa học qua mạng
	
	
	
	
	

	
	Khai thác và thiết lập nguồn học liệu mở
	
	
	
	
	

	
	Thiết kế giáo trình điện tử cho chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	Ứng dụng các phần mềm trong biên soạn như Flash…..
	
	
	
	
	

	4
	Kỹ năng sử dụng CNTT
	Rất nhiều
	Nhiều
	Một ít
	Không biết
	Nhận xét

	
	Word
	
	
	
	
	

	
	Exel
	
	
	
	
	

	
	Powerpoint
	
	
	
	
	

	
	Acrobat
	
	
	
	
	

	
	Internet Exploer
	
	
	
	
	

	
	Email
	
	
	
	
	

	
	Google
	
	
	
	
	

	
	Chatting
	
	
	
	
	

	
	Forum
	
	
	
	
	

	
	Windows/linus
	
	
	
	
	

	
	Down-/upload
	
	
	
	
	

	
	Cài đặt/gỡ bỏ chương trình
	
	
	
	
	

	
	Phầm mềm ứng dụng khác
	
	
	
	
	

	5
	Mức độ sử dụng ngoại ngữ
	
	
	
	
	Nhận xét

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	
	Tiếng Trung
	
	
	
	
	

	
	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	

	
	Tiếng Nga
	
	
	
	
	

	
	Tiếng Nhật
	
	
	
	
	


V. Đánh giá nhu cầu của giáo viên trong bồi dưỡng nâng cao năng lực
	TT
	Các khóa học
	Muốn học
	Không muốn học
	Bình thường

	1
	Khóa học về nghiệp vụ sư phạm
	
	
	

	2
	Khóa học về ứng dụng CNTT
	
	
	

	3
	Khóa học ngoại ngữ
	
	
	

	4
	Khóa học theo chuyên môn
	
	
	

	5
	Khóa học về hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ giảng dạy
	
	
	

	6
	Khóa học về sử dụng thiết bị thực hành/thí nghiệm
	
	
	


VI. Những đánh giá khác:
1. Nhận xét chung của Thầy/Cô về sự hợp lý giữa chương trình đào tạo (lý thuyết/thực hành)/thiết bị thực hành và trình độ sử dụng thiết bị của giáo viên:
(  Rất tốt    
(  Tốt          ( Trung bình

(  Yếu

2. Những kiến nghị:…………………………………………………………………………..…………….
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Tính xã hội hóa của chương trình đào tạo phụ thuộc vào kỹ năng sử dụng thiết bị thực hành?



(  Rất tốt    
 ( Tốt          ( Trung bình
(  Yếu

4. Năng lực của giáo viên cùng với cơ sở vật chất có đáp ứng được công việc của người học sau khi ra trường không?


(  Rất tốt    
( Tốt          ( Trung bình
(  Yếu

5. Một số phương pháp Thầy Cô thường áp dụng để nâng cao tay nghề, đổi mới phướng pháp giảng dạy?

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

6. Đánh giá chung về chất lượng học sinh/sinh viên sau khi đã tốt nghiệp

Thái độ



   (  Rất tốt    
( Tốt          ( Trung bình
(  Yếu

Kiến thức

  (  Rất tốt    
( Tốt          ( Trung bình
(  Yếu

Kỹ năng

   (  Rất tốt    
( Tốt          ( Trung bình
(  Yếu
Tay nghề

   (  Rất tốt    
( Tốt          ( Trung bình
(  Yếu
7. Tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp 1 năm có việc làm?
   (  >90%    
( 70-90%          ( 50-70%
( <50%

8. Cần bổ sung những nội dung gì trong chương trình học ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Những kỹ năng nào cần đào tạo cho giáo viên?

 ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................
10. Những điều kiện gì để nâng cao hệ số sử dụng dụng cụ/thiết bị/máy móc trong giảng dạy ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................
11. Kiến nghị và đề xuất:………………………………………………………...……………………………….
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Ngày          tháng          năm 2010

            (Ký, ghi rõ họ tên)
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